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Câu  trả  lờ i
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9.
6⁄7

10.
1⁄10

11.
4⁄10

12.
1⁄7

13.
6⁄7
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Giải các bài toán. Trả lời với phân số.

1) Cái nào có nhiều người hơn? Một sân vận động bóng đá 
2⁄7 đã kín chỗ hay một lớp học 

3⁄7
đã kín chỗ?

2) Số tiền nào lớn hơn? 
8⁄10 mười đô la hay 

4⁄10 một trăm đô la?

3) Cái nào nhẹ hơn? 
7⁄10 của gam hay 

6⁄10 của kilôgam?

4) Trong một trận đấu bóng chày, 
1⁄5 của các cầu thủ đã bị đình công. Trong cùng một trận

đấu, 
4⁄5 của các cầu thủ bị homeruns. Số tiền nào lớn hơn?

5) Một túi chanh làm 
3⁄9 từ một gallon nước chanh. Một túi cam làm bằng 

8⁄9 một gallon
nước cam. Số tiền nào nhiều hơn?

6) Đường lái xe về nhà đã đầy 
2⁄3. Bãi đậu xe của Wal-Mart đã đầy 

1⁄3. Cái nào có ít ô tô
hơn?

7) Cái nào sẽ nuôi ít người hơn? 
4⁄9 của quả nho hay 

3⁄9 của quả dưa hấu?

8) Cái nào cao hơn? Một cốc nước cao 
2⁄4 một foot hay một cốc nước chanh cao 

1⁄4 một
foot?

9) Trang đã dành 
6⁄7 một tuần để làm việc cho dự án hội chợ khoa học của cô ấy trong khi

Anh dành 
1⁄7 một tuần cho dự án của anh ấy. Số tiền nào nhiều hơn thời gian?

10) Số tiền nào lớn hơn? 
8⁄10 một đô la hay 

1⁄10 một triệu đô la?

11) Số tiền nào nhỏ hơn? 
4⁄10 của một đô la hay 

9⁄10 của một đô la?

12) Cái nào có ít nước hơn? Một cái ao 
1⁄7 đầy hay một cái ao 

4⁄7 đầy?

13) Trong một khu phố 
6⁄7 của các cư dân đã bỏ phiếu. Ở trạng thái 

3⁄7 dân số đã bỏ phiếu. Cái
nào ít hơn?

14) Một túi chanh làm 
3⁄4 từ một gallon nước chanh. Một túi cam làm bằng 

1⁄4 một gallon
nước cam. Số tiền nào ít hơn?

15) Một vận động viên chạy bộ đang chạy với tốc độ tối đa 
7⁄8. Một chiếc ô tô đang chạy với

tốc độ tối đa 
1⁄8. Cái nào nhanh hơn?
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